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I
Các dự án theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động sau năm 2025 nhưng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 

thực hiện để sớm hoạt động trong năm 2025

1
Khu SX, CB nông lâm sản tập trung (Khu SX TĂCN, mỹ phẩm; Khu CB nông sản; Khu SX thực phẩm chức 

năng) - Cty CP Vinanutrifood Bình Định
tấn/năm 4.000

2 Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định - Cty TNHH San Hà tấn/năm 1.200

3 NM chế biến hải sản (GĐ 1: Hải sản đóng hộp, đông lạnh)- Cty TNHH MTV XNK Thủy sản NSF Group tấn/năm 3.200

4
Trồng và chế biến đậu phộng theo công nghệ hiện đại, tiên tiến giai đoạn 2 - Cty CP Nông nghiệp - Công 

nghệ cao Trường Thành Tây Sơn
lít/năm 2.760.000

5
SX gia công bộ phận phụ tùng ô tô, phụ tùng động cơ, phụ tùng phanh, phụ tùng máy móc hạng nặng - Cty 

TNHH HANSHIN METAL VINA
tấn/năm 4

6 NMSX các sản phẩm thời trang cao cấp - Nhà đầu tư Ying Han International Limited sản phẩm/năm 440.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành các thủ tục pháp lý và xây dựng NM 

7 NM may nệm các loại phục vụ đan nhựa giả mây  - Cty TNHH Javin Furniture sản phẩm/năm 160.000

8 Nhà xưởng may mặc - Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngự Hoa Viên sản phẩm/năm 2.800.000

9 MR NM may Ngọc Sơn - Cty CP May Hoài Nhơn sản phẩm/năm 160.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

10 NMSX chăn ga gối nệm - Cty TNHH Sa Thạch Nhơn Hội sản phẩm/năm 40.000

11 NMSX các sản phẩm thời trang TnB Việt Nam - HGQ Asia PTE sản phẩm/năm 600.000

12 MR NM may Hoài Hương - Cty CP May Hoài Hương sản phẩm/năm 120.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành các thủ tục pháp lý và xây dựng NM 

13 NM may - Cty TNHH Seldat Việt Nam sản phẩm/năm 8.800.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

14
NM đan nhựa giả mây, gia công cơ khí phục vụ ngành đan nhựa giả mây và may mặc  - Cty TNHH Lê Gia 

Quy Nhơn
sản phẩm/năm 40.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

15 Nhà xưởng may mặc - Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Tân Tấn Đạt sản phẩm/năm 2.600

16 NMSX thuốc vô trùng thể tích nhỏ - Cty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định sản phẩm./năm 48.000.000 Sớm hoàn thành đăng ký thuốc

17
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và hoạt động dịch vụ sau thu hoạch - Công ty cổ phần Phân bón và Dịch 

vụ tổng hợp Bình Định
tấn/năm 3.920 Đôn đốc CĐT hoàn thành pháp lý và xây dựng NM 

18
Nhà máy sản xuất thuốc rắn dạng uống (OSD) Non –Betalactam - Công ty CP Dược  

Trang thiết bị y tế Bình Định  (Bidiphar) 
tấn/năm 4 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

19 Hệ thống cấp nước KKT Nhơn Hội - Cty CP Halcom Việt Nam m3/năm 8.400.000

20 NM nước Hồ Núi Một (Đến năm 2025 đầu tư giai đoạn 1:) m3/ngày đêm 8.000

21 NM nước Nhơn Hòa m3/ngày đêm 1.160

22 NMN Phú Phong nâng cấp lên 5.000 m3/ngđ m3/ngày đêm 2.000

23 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định - Công ty TNHH Môi trường Phú Hà Tấn/ ngày 824 Đôn đốc CĐT hoàn thành các thủ tục pháp lý và xây dựng NM 

24 NM sản xuất và chế biến gỗ- Cty Cổ phần Tekcom Central m3/năm 58.755 Đôn đốc CĐT xây dựng NM 

25 NMSX nhiên liệu sinh học rắn-Công ty TNHH Tổng hợp Sản xuất Thương mại Thanh Bình
tấn viên 

nén/năm
80.000

Địa phương sớm hoàn thành BT, GPMB cho thuê đất, và hỗ trợ CĐT 

trong thực hiện thủ tục đầu tư liên quan

26 02 Nhà máy chế biến hàng nông lâm sản-Công ty CP đầu tư thương mại tổng hợp Trường Thịnh m3/năm 1.600 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

II Các dự án mới dự kiến đi vào hoạt động năm 2025

1 NMSX thức ăn chăn nuôi BAF Bình Định - Cty CP Nông nghiệp BAF Bình Định tấn/năm 300.000

2 NMSX trà Tiến Vua - Cty CP Thương mại và Dịch vụ Q-LINK tấn/năm 0,09

3 Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm inox - Cty TNHH Inox Việt Na tấn/năm 2.782

4 NX gia công cấu kiện thép Bình Phú - Cty TNHH Đầu tư Sản xuất Bình Phú sản phẩm/năm 17.000

Phụ lục 04

KỊCH BẢN PHẤN ĐẤU CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỂ TĂNG TRƯỞNG GRDP TĂNG 8,5 - 9,0%

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giải phápQuy mô sản xuất

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và địa phương 

theo dõi, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án; 

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với tuyên truyền, phổ biến cho nhà 

đầu tư các chính sách của ngành Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư tiếp cận chính sách để hỗ trợ từng bước ổn định hoạt 

động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thành dự án

Tổ chức đối thoại, gặp mặt trực tiếp các nhà đầu tư hoặc phối hợp với 

các sở, ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện dự án, giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện 

thuận lợi NĐT triển khai nhanh các thủ tục pháp lý trong quá trình đầu 

tư 

Hiện nay NĐT đang thực hiện công tác BT-GPMB; do đó, các sở, ban 

ngành và địa phương cần đôn đốc, chia sẻ, hỗ trợ với NĐT để sớm triển 

khai xây dựng và hoàn thành dự án

Tổ chức đối thoại, gặp mặt trực tiếp các nhà đầu tư hoặc phối hợp với 

các sở, ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện dự án, giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện 

Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng NM 

Hiện nay NĐT đang thực hiện công tác BT-GPMB; do đó, các sở, ban 

ngành và địa phương cần đôn đốc, chia sẻ, hỗ trợ với NĐT để sớm triển 

khai xây dựng và hoàn thành dự án
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Giải phápQuy mô sản xuất

5 NM cơ khí Nhơn Tân - Cty CP Xây dựng TC Bình Định tấn/năm 200

6 NM gia công cơ khí và sửa chữa ô tô - DNTN Thương mại Tám Bảo tấn/năm 520

7 Nhà xưởng gara ô tô - Cty TNHH Dư Phong sản phẩm/năm 1.680

 m3/năm 50.000

m2/năm 750.000

9 Xưởng ba lô xuất khẩu - Cty TNHH FAN sản phẩm/năm 153.400

10 MR NM may Sinh Phát - Cty TNHH Sinh Phát VN sản phẩm/năm 4.000.000

11 Nâng công suất NMSX phân bón NPK lên 100.000 - Cty CP Vật tư Nông nghiệp Bình Địnhtấn/năm Tấn/năm 100.000

12 Nhà máy Sản xuất Phân bón Cà Mau - Cơ sở Bình Định - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Tấn/năm 50.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành bão dưỡng NM để hoạt động 

13 Xưởng sản xuất xốp EPS  - Cty TNHH Thương mại dịch vụ và kỹ thuật Danh Sơn Tấn/năm 300 Đôn đốc CĐT hoàn thành thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng

14 NMSX ống nhựa PVC - Cty TNHH Huệ Tài Tấn/năm 750

15 Nhà máy sản xuất khí oxy và ni tơ - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ vận tải An Thành Đạt Tấn/năm 228

16 Hệ thống cấp nước KKT Nhơn Hội - Cty CP Halcom Việt Nam m3/năm 3.000.000 Đôn đốc CĐT hoàn thành xây dựng và lắp đặt MMTB  để hoạt động

17 NM chế biến lâm sản xuất khẩu-Cty TNHH Greenwind  m3/năm 30.000

18 NM chế biến dăm gỗ và sản xuất viên nén sinh học xuất khẩu-Cty CP Thương mại Bảo Đạt Thành tấn/năm 230.000

19 MR nâng cấp xưởng sản xuất giấy bao bì-Cty TNHH MTV Bảo Thắng - Bình Định  tấn/năm 30.000

20 NMSX nhiên liệu sinh học rắn Tây Sơn-Cty CP Năng lượng Thiện Minh
tấn viên 

nén/năm
200.000

21 NMSX nội thất xuất khẩu-Cty TNHH Wesbrook Hong Kong m3/năm 40.000

22 NMSX sản phẩm nội - ngoại thất cao cấp-Cty TNHH SAIGON MAXETHICS  sản phẩm/năm 230.000

23 NX SX bao bì, thùng bằng giấy carton-Cty TNHH Vĩnh Xuân Bình Định  tấn/năm 36.000

24 NM bê tông thương phẩm Hoàng Phát của Cty TNHH Xây dựng Hoàng Phát m3/năm 11.200

25 NM chế biến đá thạch anh nhân tạo giai đoạn 3 của Cty TNHH Thịnh Gia triệu m2/năm 11

III Các dự đã đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2024 trở về trước

1
NMSX thức ăn chăn nuôi Hải Long Bình Định (Dây chuyển SX thức ăn gia súc, gia cầm) - Cty TNHH Hải 

Long Bình Định
tấn/năm 70.000

2
NMSX thức ăn chăn nuôi - thuốc thú y Fago miền Trung - Cty TNHH Thức ăn chăn nuôi Fago CN Miền 

Trung
tấn/năm 200.000

3 MR Nhà máy sản xuất bánh tráng Dalop - Cty TNHH Nhân Hòa tấn/năm 1.500

4 NM chế biến thực phẩm (tôm đông lạnh) - Cty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam tấn/năm 4.000

5 NM gia công cơ khí - Cty TNHH Xây lắp Cơ khí Thành Quân sản phẩm/năm 20.000

6 Xưởng cán ống thép và gia công cơ khí - Cty TNHH Thép Hoàng Toàn tấn/năm 5.000

7 Xưởng gia công cơ khí - Cty TNHH TPV tấn/năm 20

8 SX sơn nước; lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, kết cấu kim loại - Cty CP ĐT và TM Quốc tế Rồng Vàng tấn/năm 530

9
NMSX bông và may nệm mousse phục vụ ngành đan nhựa giả mây - Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản 

xuất Toàn Thắng Lợi
sản phẩm/năm 1.000.000

10 Mở rộng NM may Hoài Sơn giai đoạn 2 - Cty TNHH May Hoài Sơn sản phẩm/năm 2.800.000

11 Xưởng SX hàng dệt sẵn - Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Lang sản phẩm/năm 1.000.000

12 NMSX ruột nệm và nệm các loại - Cty TNHH Nệm Sơn Hoài Nhơn sản phẩm/năm 302.000

Đôn đốc CĐT hoàn thành thủ tục pháp lý QHCT, cấp phép xây dựng để 

hoàn thành NM hoạt động

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và địa phương 

theo dõi, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án; 

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với tuyên truyền, phổ biến cho nhà 

đầu tư các chính sách của ngành Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư tiếp cận chính sách để hỗ trợ từng bước ổn định hoạt 

động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thành dự án

8 Nhà máy sản xuất bàn ghế dây nhựa giả mây - Cty TNHH Sài Gòn Max 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và địa phương 

theo dõi, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án; 

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với tuyên truyền, phổ biến cho nhà 

đầu tư các chính sách của ngành Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư tiếp cận chính sách để hỗ trợ từng bước ổn định hoạt 
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13 Nhà máy may mặc APPAREL - Cty TNHH GA APPAREL sản phẩm/năm 8.500.000
Tạo mặt bằng rộng để CĐT mở rộng nhà máy đáp ứng đơn hàng và nâng 

công suất

14 Xưởng may mặc - Cty TNHH may mặc Tân Bảo Tín sản phẩm/năm 100.000

15 Nhà máy SX hàng may mặc xuất khẩu - Công ty TNHH SX-TM Dịch vụ Tổng hợp Phúc Minh sản phẩm/năm 80.000

16 Xưởng may Sinh Phúc - Công ty CP vận tải D'sago cơ sở may Sinh Phúc sản phẩm/năm 950.000

17 Xưởng may mặc - Công ty TNHH may mặc Sơn Tùng sản phẩm/năm 1.200.000

18 Xưởng may mặc - Công ty TNHH SX VÀ TM Hoàng Như sản phẩm/năm 312.000

19
Nhà máy may nệm các loại; sản xuất nệm mousse; nệm từ sợi polyeste; gia công cơ khí phục vụ đan nhựa giả 

mây - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Trang
sản phẩm/năm 3.000.000

20
Sản xuất và gia công chăn, ga, gối, nệm mút, nệm bông, nệm PE, nệm lò xo; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế - 

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hàn Việt Hải 
sản phẩm/năm 51.100

21 Xưởng may mặc - Công ty TNHH SX và TM Song Toàn Phát sản phẩm/năm 70.000

22 Xưởng may mặc - Công ty TNHH may mặc Vy Nhất sản phẩm/năm 90.000

23 Xưởng may mặc - Công ty TNHH Dệt May Tổng Hợp An Khang sản phẩm/năm 940.000

24 Xưởng may mặc - Công ty TNHH  XNK Phương Anh sản phẩm/năm 180.000

25 Xưởng may mặc - Công ty TNHH may mặc Minh Quân sản phẩm/năm 900.000

26 Xưởng may mặc - Công ty TNHH May Tân Phạm Gia sản phẩm/năm 3.600.000

27 Xưởng sản xuất  - Công ty TNHH Sản xuất Bông Gòn Bình Định tấn/năm 470

28 Xưởng may mặc - Công ty TNHH Tuấn Thành CUSHION sản phẩm/năm 700

29 Xưởng may mặc - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp An Phú sản phẩm/năm 500

30 Xưởng may mặc - Công ty TNHH Tổng hợp An Lợi  Phú sản phẩm/năm 800

31 Xưởng may mặc - Công ty TNHH thương mại dịch vụ ROSSE Nhung sản phẩm/năm 1.000

32 MR NM may Delta Galil - Cty TNHH Delta Galil Việt Nam sản phẩm/năm 10.000.000

33 Nhà máy may - Nhà đầu tư Delta Bogart Lingerie Limited sản phẩm/năm 20.000.000

34 Nhà máy may Khánh Toàn - Công ty CP May mặc Khánh Toàn sản phẩm/năm 4.000.000

35 NMSX ống nhựa Thiên Phước - Cty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Thiên Phước sản phẩm/năm 1.104

36
Nâng công suất sản xuất phân bón thành 43.600 tấn sản phẩm/năm  - Cty CP Thương mại Phân bón Nam 

Dương
sản phẩm/năm 43.600

37 NMSX phân hữu cơ vi sinh - Cty TNHH Thái An Bình Định sản phẩm/năm 4.200

38 Xưởng Tùng Phong - Công ty TNHH TM - SX Tùng Phong sản phẩm/năm 500

39
NMSX dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao -Chi nhánh của Cty CP dược - trang thiết bị y tế Bình Định

(Bidiphar) 
Tấn/năm 126

40 NMSX phân bón - Cty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Hưng Tấn/năm 50.000

41 NMSX dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và công nghệ sinh học - Cty CP Kỹ thuật dược Bình Định Tấn/năm 42.370

42 NMSX decal trang trí lá dập mỏng -Cty TNHH KURZ Việt Nam tại Bình Định m2/năm 15.000.000

43 Nhà máy nước sạch Quy Nhơn - Cty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn m3/năm 30.000

44 NMSX ván ghép thanh và viên nén gỗ - Cty TNHH Tổng hợp sản xuất thương mại Thanh Bình
tấn viên 

nén/năm
60.000

45 NMSX đồ nội ngoại thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây - Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng
tấn viên 

nén/năm
146
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46 NM chế biến sản xuất nhiên liệu sinh học rắn - Cty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam
tấn viên 

nén/năm
225.000

47 NM In và Bao bì ECO Nhơn Hội-Cty TNHH In và Bao bì ECO Nhơn Hội tấn/năm 8.000

48 NMSX và in bao bì carton-Cty CP Bao bì Hoàng Long Phát
tấn viên 

nén/năm
13.915

49 NMSX chế biến lâm sản-Cty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát 
tấn viên 

nén/năm
150.000

50 NM năng lượng xanh Thiện Hoàng-Cty TNHH Gỗ Thành Đạt
tấn viên 

nén/năm
120.000

51 NMSX bàn ghế nhựa giả mây xuất khẩu-Cty TNHH Phú Hưng Lợi
tấn viên 

nén/năm
80.000

52 NM chế biến gỗ nội - ngoại thất-Cty TNHH Thiên Bắc m3/năm 3.600

53 NM sản xuất viên nén gỗ-Cty CP Nguyệt Anh
tấn viên 

nén/năm
70.000

54 NM chế biến gỗ nội - ngoại thất cao cấp- Cty CP HD Nhơn Hội m3/năm 7.000

55 NM sản xuất dăm gỗ xuất khẩu-Cty CP Năng lượng xanh Nhơn Tân tấn dăm/năm 300.000

56 NM sản xuất viên nén -Cty CP Năng lượng xanh Nhơn Tân
tấn viên 

nén/năm
300.000

57 NM sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí-Cty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam sản phẩm/năm 400.000

58 NM chế biến gỗ xuất khẩu-Cty TNHH Sản xuất thương mại Tâm Phú
tấn viên 

nén/năm
8.500

59 NM sản xuất nhiên liệu sinh học rắn-Cty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên 
tấn viên 

nén/năm
120.000

60 NMSX gạch ngói GĐ 1 của Cty CP Takao Bình Định triệu m2/năm 15

61 NMSX gạch ốp lát granite của Cty CP Công nghiệp Kamado triệu m2/năm 12

62 NMSX trộn bê tông nhựa nóng và bê tông thương phẩm của Cty TNHH Nhật Minh m3/h 60

63 NM chế biến đá granite khổ lớn của Cty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài Bình Định  m2/năm 100.000

64 NM chế biến đá Takumino của Cty TNHH Takumino  m3/năm 300

65 NM chế biến khoáng sản (sản xuất zircon siêu mịn) của Cty TNHH East Minerals Bình Định tấn/năm 12.000
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